
UBND HUYỆN GIA LỘC

PHỤ LỤC 01
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Gia Lộc)

STT Đơn vị

Số lượng biên
chế được cấp

có thẩm
quyền giao
hoặc phê

duyệt

Số cán bộ, giáo viên, nhân viên dự kiến có mặt
tại thời điểm tháng 01/2024

Tổng số
Cán bộ
quản lý

(HT,PHT)

Giáo viên
đã được

tuyển dụng

Giáo viên
hợp đồng Nhân viên

A B 1 2=3+4 3 4 5 6

1 MN Đoàn Thượng 36 34 3 31 0 1

2 MN Đồng Quang 34 32 3 29 0 1

3 MN Đức Xương 30 29 3 26 0 1

4 MN Gia Hoà 30 29 3 26 0 1

5 MN Gia Khánh 32 30 3 27 0 1

6 MN Gia Lương 34 33 3 30 0 1

7 MN Gia Tân 26 25 3 22 0 1

8 MN Hoa Hồng 34 31 3 28 1 1

9 MN Hoàng Diệu 42 42 3 39 0 1

10 MN Hồng Hưng 36 35 3 32 0 1

11 MN Lê Lợi 40 39 3 36 0 1

12 MN Nhật Tân 28 27 3 24 0 1

13 MN Phạm Trấn 34 32 2 30 0 1

14 MN Phương Hưng 22 21 3 18 0 1

15 MN Quang Minh 36 34 3 31 0 1

16 MN Tân Tiến 24 23 3 20 0 1

17 MN Thị trấn Gia Lộc 42 39 2 37 0 1

18 MN Thống Kênh 34 32 3 29 0 1

19 MN Thống Nhất 36 35 3 32 0 1

20 MN Toàn Thắng 38 36 3 33 0 1

21 MN Trùng Khánh 22 20 2 18 0 1



22 MN Yết Kiêu 42 40 3 37 0 1

TỔNG SỐ 732 698 63 635 1 22



UBND HUYỆN GIA LỘC
PHU LỤC 02

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Gia Lộc)

STT Đơn vị
Tổng số viên chức dự kiến có

mặt tại thời điểm tháng 01
năm 2024

Viên chức giảng dạy có thu nhập thực
nhận (lương và phụ cấp) dưới 6 triệu đồng

tại thời điểm tháng 01 ngày 2024

A B 1 2

I Khối Tiểu  học 618 121

1 TH Đoàn Thượng 24 4

2 TH Đồng Quang 27 6

3 TH Đức Xương 23 6

4 TH Gia Hoà 26 9

5 TH Gia Khánh 27 4

6 TH Gia Lương 27 5

7 TH Gia Tân 24 5

8 TH Hoàng Diệu 34 11

9 TH Hồng Hưng 33 4

10 TH Lê Lợi 30 5

11 TH Nhật Tân 23 6

12 TH Phạm Trấn 23 2

13 TH Phương Hưng 18 3

14 TH Quang Minh 30 5

15 TH Tân Tiến 23 6

16 TH Thị trấn Gia Lộc 69 13

17 TH Thống Kênh 31 6

18 TH Thống Nhất 40 4

19 TH Toàn Thắng 32 4

20 TH Trùng Khánh 19 4

21 TH Yết Kiêu 35 9

II Khối THCS 499 52

1 THCS Đoàn Thượng 22 5



2 THCS Đồng Quang 20 3

3 THCS Đức Xương 19 0

4 THCS Gia Hoà 20 1

5 THCS Gia Khánh 26 3

6 THCS Gia Lương 20 4

7 THCS Gia Tân 19 0

8 THCS Hoàng Diệu 25 2

9 THCS Hồng Hưng 25 3

10 THCS Lê Lợi 25 4

11 THCS Lê Thanh Nghị 27 2

12 THCS Nhật Tân 17 2

13 THCS Phạm Trấn 19 1

14 THCS Quang Minh 23 3

15 THCS Tân Tiến 19 2

16 THCS Thị trấn Gia Lộc 55 6

17 THCS Thống Kênh 26 3

18 THCS Thống Nhất 29 1

19 THCS Toàn Thắng 23 1

20 THCS Trùng Khánh 13 5

21 THCS Yết Kiêu 27 1

III Các Trường liên cấp

IV Trung tâm GDNN-GDTX 28 3

1 Trung tâm GDNN-GDTX 28 3

TỔNG SỐ 1.145 176

STT Đơn vị
Tổng số viên chức dự kiến có

mặt tại thời điểm tháng 01
năm 2024

Viên chức giảng dạy có thu nhập thực
nhận (lương và phụ cấp) dưới 6 triệu đồng

tại thời điểm tháng 01 ngày 2024

A B 1 2
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